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	Điểm


	Nhận xét của giáo viên

……………………………………………………...................……

…………………………………………………...................………

…………………………………………...................………………
	GV chấm


Bài 1 (2 điểm).
a. Viết số: 

- Chín mươi mốt: …………..….       
- Số gồm: tám chục, hai đơn vị: ……………
b. Đọc số:

- 55: ………………………………………           - 74: …………………………………………….
c. Viết các số : 62, 15, 89, 69, 9

- Theo thứ tự tăng dần:…………………………………………………………………………….
- Theo thứ tự giảm dần:…………………………………………………………………………… 
Bài 2 (2 điểm).
a. Đặt tính rồi tính:

	67 + 21
	80 - 50
	32 + 7
	85 - 23

	………………

………………

………………
	………………

………………

………………
	………………

………………

………………
	………………

………………

………………


b. Tính nhẩm:

        88 – 22 + 3 = ………………...                    49 cm - 19 cm = ……………………
[image: image1.png]


Bài 3 (1 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống.
	[image: image2.jpg]


a) 60 + 1         62
    80         84 – 4
	b) 98 – 27          97 – 27
    55 + 30
      35 + 50


Bài 4 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống.
	a) 50 -         = 30

           + 20 = 60
	b)         + 72 = 86
     69 -         = 60


Bài 5 (2 điểm): Quyển vở của Lan có 48 trang, Lan đã viết hết 28 trang. Hỏi quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết?

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 6 (1,5 điểm): Viết số vào chỗ chấm.
a. Đồng hồ chỉ …….…. giờ.

b. Số tròn chục liền sau của 80 là ………………
c. Nếu thứ bảy tuần này là ngày 12 thì thứ bảy tuần sau là ngày ……………..…..
Bài 7 (0,5 điểm): Vẽ thêm một đoạn thẳng để được một hình vuông và một hình tam giác.















































